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1211.20.10 Các loại cây và các bộ phận của cây (kể cả hạt và quả), chủ yếu dùng làm nước hoa, làm dược phẩm hoặc thuốc trừ sâu,
thuốc diệt nấm hoặc các mục đích tương tự, tươi, ướp lạnh, đông lạnh hoặc khô, đã hoặc chưa cắt, nghiền hoặc xay thành
bột / - Rễ cây nhân sâm: / - - Tươi hoặc khô

kg 7,5% 5% * / 5 / 8 / 10
(nhiều mức)

1211.20.90 Các loại cây và các bộ phận của cây (kể cả hạt và quả), chủ yếu dùng làm nước hoa, làm dược phẩm hoặc thuốc trừ sâu,
thuốc diệt nấm hoặc các mục đích tương tự, tươi, ướp lạnh, đông lạnh hoặc khô, đã hoặc chưa cắt, nghiền hoặc xay thành
bột / - Rễ cây nhân sâm: / - - Loại khác

kg 7,5% 5% * / 5 / 8 / 10
(nhiều mức)

1211.30.00 Các loại cây và các bộ phận của cây (kể cả hạt và quả), chủ yếu dùng làm nước hoa, làm dược phẩm hoặc thuốc trừ sâu,
thuốc diệt nấm hoặc các mục đích tương tự, tươi, ướp lạnh, đông lạnh hoặc khô, đã hoặc chưa cắt, nghiền hoặc xay thành
bột / - Lá coca

kg 7,5% 5% * / 5 / 8 / 10
(nhiều mức)

1211.40.00 Các loại cây và các bộ phận của cây (kể cả hạt và quả), chủ yếu dùng làm nước hoa, làm dược phẩm hoặc thuốc trừ sâu,
thuốc diệt nấm hoặc các mục đích tương tự, tươi, ướp lạnh, đông lạnh hoặc khô, đã hoặc chưa cắt, nghiền hoặc xay thành
bột / - Thân cây anh túc

kg 5% 0% * / 5 / 8 / 10
(nhiều mức)

1211.50.00 Các loại cây và các bộ phận của cây (kể cả hạt và quả), chủ yếu dùng làm nước hoa, làm dược phẩm hoặc thuốc trừ sâu,
thuốc diệt nấm hoặc các mục đích tương tự, tươi, ướp lạnh, đông lạnh hoặc khô, đã hoặc chưa cắt, nghiền hoặc xay thành
bột / - Cây ma hoàng

kg 7,5% 5% * / 5 / 8 / 10
(nhiều mức)
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1211.60.00 Các loại cây và các bộ phận của cây (kể cả hạt và quả), chủ yếu dùng làm nước hoa, làm dược phẩm hoặc thuốc trừ sâu,
thuốc diệt nấm hoặc các mục đích tương tự, tươi, ướp lạnh, đông lạnh hoặc khô, đã hoặc chưa cắt, nghiền hoặc xay thành
bột / - Vỏ cây anh đào Châu Phi (Prunus africana)

kg 7,5% 5% * / 5 / 8 / 10
(nhiều mức)

1211.90.11 Các loại cây và các bộ phận của cây (kể cả hạt và quả), chủ yếu dùng làm nước hoa, làm dược phẩm hoặc thuốc trừ sâu,
thuốc diệt nấm hoặc các mục đích tương tự, tươi, ướp lạnh, đông lạnh hoặc khô, đã hoặc chưa cắt, nghiền hoặc xay thành
bột / - Loại khác: / - - Loại chủ yếu dùng làm dược liệu: / - - - Cây gai dầu, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột

kg 7,5% 5% * / 5 / 8 / 10
(nhiều mức)

1211.90.12 Các loại cây và các bộ phận của cây (kể cả hạt và quả), chủ yếu dùng làm nước hoa, làm dược phẩm hoặc thuốc trừ sâu,
thuốc diệt nấm hoặc các mục đích tương tự, tươi, ướp lạnh, đông lạnh hoặc khô, đã hoặc chưa cắt, nghiền hoặc xay thành
bột / - Loại khác: / - - Loại chủ yếu dùng làm dược liệu: / - - - Cây gai dầu, ở dạng khác

kg 7,5% 5% * / 5 / 8 / 10
(nhiều mức)

1211.90.13 Các loại cây và các bộ phận của cây (kể cả hạt và quả), chủ yếu dùng làm nước hoa, làm dược phẩm hoặc thuốc trừ sâu,
thuốc diệt nấm hoặc các mục đích tương tự, tươi, ướp lạnh, đông lạnh hoặc khô, đã hoặc chưa cắt, nghiền hoặc xay thành
bột / - Loại khác: / - - Loại chủ yếu dùng làm dược liệu: / - - - Rễ cây ba gạc hoa đỏ (SEN)

kg 7,5% 5% * / 5 / 8 / 10
(nhiều mức)

1211.90.15 Các loại cây và các bộ phận của cây (kể cả hạt và quả), chủ yếu dùng làm nước hoa, làm dược phẩm hoặc thuốc trừ sâu,
thuốc diệt nấm hoặc các mục đích tương tự, tươi, ướp lạnh, đông lạnh hoặc khô, đã hoặc chưa cắt, nghiền hoặc xay thành
bột / - Loại khác: / - - Loại chủ yếu dùng làm dược liệu: / - - - Rễ cây cam thảo

kg 7,5% 5% * / 5 / 8 / 10
(nhiều mức)

1211.90.17 Các loại cây và các bộ phận của cây (kể cả hạt và quả), chủ yếu dùng làm nước hoa, làm dược phẩm hoặc thuốc trừ sâu,
thuốc diệt nấm hoặc các mục đích tương tự, tươi, ướp lạnh, đông lạnh hoặc khô, đã hoặc chưa cắt, nghiền hoặc xay thành
bột / - Loại khác: / - - Loại chủ yếu dùng làm dược liệu: / - - - Loại khác, tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột

kg 7,5% 5% * / 5 / 8 / 10
(nhiều mức)

1211.90.18 Các loại cây và các bộ phận của cây (kể cả hạt và quả), chủ yếu dùng làm nước hoa, làm dược phẩm hoặc thuốc trừ sâu,
thuốc diệt nấm hoặc các mục đích tương tự, tươi, ướp lạnh, đông lạnh hoặc khô, đã hoặc chưa cắt, nghiền hoặc xay thành
bột / - Loại khác: / - - Loại chủ yếu dùng làm dược liệu: / - - - Loại khác, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột

kg 7,5% 5% * / 5 / 8 / 10
(nhiều mức)

1211.90.19 Các loại cây và các bộ phận của cây (kể cả hạt và quả), chủ yếu dùng làm nước hoa, làm dược phẩm hoặc thuốc trừ sâu,
thuốc diệt nấm hoặc các mục đích tương tự, tươi, ướp lạnh, đông lạnh hoặc khô, đã hoặc chưa cắt, nghiền hoặc xay thành
bột / - Loại khác: / - - Loại chủ yếu dùng làm dược liệu: / - - - Loại khác

kg 7,5% 5% * / 5 / 8 / 10
(nhiều mức)

1211.90.91 Các loại cây và các bộ phận của cây (kể cả hạt và quả), chủ yếu dùng làm nước hoa, làm dược phẩm hoặc thuốc trừ sâu,
thuốc diệt nấm hoặc các mục đích tương tự, tươi, ướp lạnh, đông lạnh hoặc khô, đã hoặc chưa cắt, nghiền hoặc xay thành
bột / - Loại khác: / - - Loại khác: / - - - Cây kim cúc, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột

kg 7,5% 5% * / 5 / 8 / 10
(nhiều mức)

1211.90.92 Các loại cây và các bộ phận của cây (kể cả hạt và quả), chủ yếu dùng làm nước hoa, làm dược phẩm hoặc thuốc trừ sâu,
thuốc diệt nấm hoặc các mục đích tương tự, tươi, ướp lạnh, đông lạnh hoặc khô, đã hoặc chưa cắt, nghiền hoặc xay thành
bột / - Loại khác: / - - Loại khác: / - - - Cây kim cúc, ở dạng khác

kg 7,5% 5% * / 5 / 8 / 10
(nhiều mức)
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1211.90.94 Các loại cây và các bộ phận của cây (kể cả hạt và quả), chủ yếu dùng làm nước hoa, làm dược phẩm hoặc thuốc trừ sâu,
thuốc diệt nấm hoặc các mục đích tương tự, tươi, ướp lạnh, đông lạnh hoặc khô, đã hoặc chưa cắt, nghiền hoặc xay thành
bột / - Loại khác: / - - Loại khác: / - - - Mảnh gỗ đàn hương

kg 7,5% 5% * / 5 / 8 / 10
(nhiều mức)

1211.90.95 Các loại cây và các bộ phận của cây (kể cả hạt và quả), chủ yếu dùng làm nước hoa, làm dược phẩm hoặc thuốc trừ sâu,
thuốc diệt nấm hoặc các mục đích tương tự, tươi, ướp lạnh, đông lạnh hoặc khô, đã hoặc chưa cắt, nghiền hoặc xay thành
bột / - Loại khác: / - - Loại khác: / - - - Mảnh gỗ trầm hương (Gaharu) (SEN)

kg 7,5% 5% * / 5 / 8 / 10
(nhiều mức)

1211.90.97 Các loại cây và các bộ phận của cây (kể cả hạt và quả), chủ yếu dùng làm nước hoa, làm dược phẩm hoặc thuốc trừ sâu,
thuốc diệt nấm hoặc các mục đích tương tự, tươi, ướp lạnh, đông lạnh hoặc khô, đã hoặc chưa cắt, nghiền hoặc xay thành
bột / - Loại khác: / - - Loại khác: / - - - Vỏ cây persea (Persea Kurzii Kosterm) (SEN)

kg 5% 0% * / 5 / 8 / 10
(nhiều mức)

1211.90.98 Các loại cây và các bộ phận của cây (kể cả hạt và quả), chủ yếu dùng làm nước hoa, làm dược phẩm hoặc thuốc trừ sâu,
thuốc diệt nấm hoặc các mục đích tương tự, tươi, ướp lạnh, đông lạnh hoặc khô, đã hoặc chưa cắt, nghiền hoặc xay thành
bột / - Loại khác: / - - Loại khác: / - - - Loại khác, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột

kg 7,5% 5% * / 5 / 8 / 10
(nhiều mức)

1211.90.99 Các loại cây và các bộ phận của cây (kể cả hạt và quả), chủ yếu dùng làm nước hoa, làm dược phẩm hoặc thuốc trừ sâu,
thuốc diệt nấm hoặc các mục đích tương tự, tươi, ướp lạnh, đông lạnh hoặc khô, đã hoặc chưa cắt, nghiền hoặc xay thành
bột / - Loại khác: / - - Loại khác: / - - - Loại khác

kg 7,5% 5% * / 5 / 8 / 10
(nhiều mức)

Báo cáo mang tính tham khảo, được tạo tự động từ dữ liệu biểu thuế nguồn và quy tắc khuyến cáo. Đây không phải quyết định của cơ quan hải quan, không xác nhận mã HS, điều kiện hưởng FTA hay
hiệu lực pháp lý. Người dùng chịu trách nhiệm đối chiếu văn bản pháp luật hiện hành.


